
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

DANH SÁCH HS-SV NỢ HỌC PHÍ

Khóa học : Bậc đào tạo :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành đào tạo : Lớp học :

ĐH Khóa 20 VB2_CQ

Ngôn ngữ Anh

Đại học VB2CQ (QC 43)

DAH20A

Năm học: Học kỳ:2021 - 2022 2

Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

5,400,0000005,400,00018AnhĐỗ Thị HoàngD20DAH0011

5,400,0000005,400,00018ÁnhLê Thị NgọcD20DAH0022

20,290,0000005,400,00018
14,890,00

0
BaPhạm Thị ThanhD20DAH0033

13,650,000000
13,650,00

0
CangNguyễn NgọcD20DAH0044

5,400,0000005,400,00018CúcNguyễn ThịD20DAH0445

7,150,0000007,150,000DiệuĐặng Thị ThanhD20DAH0056

5,400,0000005,400,00018DungHuỳnh Thị ThanhD20DAH0067

5,400,0000005,400,00018DungNguyễn ThịD20DAH0078

13,140,0000005,400,000187,740,000DungNguyễn Thị ThùyD20DAH0089

13,650,000000
13,650,00

0
DuyênVõ Thị DiễmD20DAH00910

5,400,0000005,400,00018HạnhLê Thị MinhD20DAH01011

5,400,0000005,400,00018HiềnPhạm NgọcD20DAH01112

5,400,0000005,400,00018HuyềnNguyễn Thị ThuD20DAH01213

13,650,000000
13,650,00

0
HưngLê VănD20DAH01314

5,400,0000005,400,00018HươngNguyễn Thị HuyềnD20DAH01415

7,150,0000007,150,000KhaiNguyễn Thị MinhD20DAH01616

14,890,000000
14,890,00

0
KiệtNguyễn Văn AnhD20DAH01717

5,400,0000005,400,00018LanhTrần Thị NgọcD20DAH01818

13,140,0000005,400,000187,740,000LinhNguyễn TấnD20DAH01919

5,400,0000005,400,00018LyTrần Thị HươngD20DAH02020

7,150,0000007,150,000MaiTrần Thị TuyếtD20DAH02121

7,150,0000007,150,000MinhHuỳnh ĐứcD20DAH02222

5,400,0000005,400,00018MyNguyễn Thị GiángD20DAH02323

5,400,0000005,400,00018MỹĐoàn Thị XuânD20DAH05024

5,400,0000005,400,00018NguyệtTrần ThịD20DAH02425

5,400,0000005,400,00018NhungPhùng Thị MỹD20DAH02526

5,400,0000005,400,00018PhươngNguyễn ThịD20DAH02627

13,650,000000
13,650,00

0
PhượngNguyễn ThịD20DAH02728

5,400,0000005,400,00018QuânNguyễn TiếnD20DAH02829

5,400,0000005,400,00018QuýLê MinhD20DAH02930

7,150,0000007,150,000TâmNguyễn Thị MinhD20DAH03031

7,150,0000007,150,000ThànhTrần Thị ThuD20DAH03132

1/2Trang



Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

13,650,000000
13,650,00

0
ThảoTrần Thị PhươngD20DAH03233

5,400,0000005,400,00018ThắngLương QuyếtD20DAH03334

5,400,0000005,400,00018ThủyTrương Thị DiệuD20DAH03435

5,400,0000005,400,00018ThưĐặng Thị AnhD20DAH03536

5,400,0000005,400,00018TràNguyễn Thị ThanhD20DAH03737

13,650,000000
13,650,00

0
TrungLê ThànhD20DAH03838

7,150,0000007,150,000TuyếtPhan Thị BạchD20DAH03939

5,400,0000005,400,00018VĩnhTrần HoàngD20DAH04040

5,990,0000005,400,00018590,000VươngPhạm HoàngD20DAH04141

5,400,0000005,400,00018VyLê Thị ThúyD20DAH04242

PHÒNG KHTC

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2022

329,000,000000151,200,00504177,800,000Tổng cộng

Ba  trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn.Bằng chữ :

Ghi chú: - Đối với sinh viên có thắc mắc về học phí
thì liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để kiểm tra
đối chiếu kịp thời (kèm chứng từ nộp học phí)
- Danh sách nợ chốt đến hết ngày 23/3/2022
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